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TÒA ÁN NHÂN DÂN                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỊ XÃ TÂN UYÊN                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
TỈNH BÌNH DƯƠNG 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH DƯƠNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đinh Thị Mộng Tuyết; 

Các Hội thẩm nhân dân:     

1. Ông Đào Văn Nô; 

2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Võ Thị Lê – Thư ký Toà án nhân dân thị xã Tân 

Uyên, tỉnh Bình Dương. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

tham gia phiên tòa: Ông Từ Văn Tiến - Kiểm sát viên. 

Ngày 20 tháng 9 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dương tiến hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 

104/2017/HSST ngày 14 tháng 8 năm 2017 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số 129/2017/HSST-QĐ ngày 08 tháng 9 năm 2017 đối với bị cáo:  

Nguyễn Mạnh H, sinh năm 1989, tại PT; nơi  ĐKNKTT: Đội 3, khu 6, 

xã SD, huyện LT, tỉnh Phú Thọ; dân tộc: Kinh; nghề nghiệp: Công nhân; trình 

độ văn hoá  9/12; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 07/9/2010 bị Tòa án 

nhân dân huyện (nay là thị xã) DA, tỉnh Bình Dương tuyên phạt 02 năm 06 

tháng tù về tội “Cướp giật tài sản” tại Bản án số 205/2010/HSST, đã chấp hành 

hình phạt tù vào ngày 30/8/2011, chấp hành án phí hình sự sơ thẩm vào ngày 

20/01/2011; con ông Nguyễn Văn T, sinh năm 1963 và bà Nguyễn Thị P, sinh 

năm 1965; bị cáo chưa có vợ con; bị bắt tạm giam từ ngày 27/02/2017 cho đến 

nay; bị cáo có mặt. 

Người bị hại: Bà Nguyễn Thị Minh Th, sinh năm 1994; địa chỉ: Tổ 4, ấp 

VA, xã TVH, thị xã U, tỉnh Bình Dương; có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại 

phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Bản án số: 122/2017/HSST 

Ngày 20-9-2017 
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 Khoảng 8 giờ 00 phút ngày 27/02/2017, Nguyễn Mạnh H điều khiển xe 

mô nhãn hiệu Yamaha Sirius, không biển số, SM: VDTFS1P39FMB869237, 

SK: RRRDCB1RRCD869237 từ phường TĐH, thị xã DA đến khu vực ngã tư 

Miếu OC thuộc phường BC, thị xã TA để chơi game bắn cá. Đến khoảng 09 giờ 

00 phút cùng ngày, H hết tiền chơi game bắn cá nên H điều khiển xe mô tô 

không biển số đến khu vực chợ Tân Uyên để gặp bạn tên X (không rõ nhân thân 

lai lịch) để mượn tiền. Khi H điều khiển xe đến ngã tư cây xăng HN thuộc 

phường TPK, thị xã U, tỉnh Bình Dương, H dừng xe lại chờ hết tín hiệu đèn đỏ, 

H nhìn phía bên phải đường thấy bà Nguyễn Thị Minh Th đang đứng bán thịt 

bò, trên tay bà Th cầm điện thoại di động hiệu Iphone 6 Plus, màu đồng nên H 

nảy sinh ý định chiếm đoạt điện thoại của bà Th. H dựng xe bên lề đường nhưng 

vẫn để nổ máy xe, H bước xuống xe đi bộ đến chỗ bà Th đang đứng dùng tay 

phải giật lấy điện thoại của bà Th rồi nhanh chóng chạy lại chỗ dừng xe để chạy 

thoát. Bà Th chạy bộ đuổi theo và dùng thanh kim loại để mài dao cắt thịt bò 

đánh trúng vào cổ của H, đồng thời bà Th truy hô “Cướp”,  nghe bà Th truy hô 

nên ông Phan Công K đang điều khiển xe mô tô 72N7-4154 chở ông Lý Quốc A 

ngồi phía sau đuổi theo hướng H. Khi H điều khiển xe chạy đến khu vực khu 

phố TT, phường TB, thị xã DA, tỉnh Bình Dương do không làm chủ phương tiện 

nên H và xe cùng ngã xuống đường, điện thoại Iphone 6 Plus H bỏ trong túi 

quần bị văng ra ngoài. Ông K dừng xe lại, ông A chạy đến nhặt điện thoại, sau 

đó ông A cùng với ông K đuổi theo bắt giữ H giao Công an phường TB, thị xã 

Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Tại công an phường TB, H khai nhận hành vi cướp 

giật điện thoại tại phường TPK, thị xã U, tỉnh bình Dương nên Công an phường 

TB  lập hồ sơ chuyển giao H cùng vật chứng đến Công an phường TPK để xử lý 

theo thẩm quyền. Công an phường TPK tiếp nhận hồ sơ và lập biên bản bắt 

người phạm tội quả tang đối với hành vi cướp giật tài sản của H, đồng thời thu 

giữ vật chứng gồm: 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6 Plus và 01 xe mô tô 

nhãn hiệu Yamaha Sirius, không biển số, không có kính chiếu hậu, không bửng  

chắn bùn phía trước, SM: VDTFS1P39FMB869237, SK:RRRDCB1RRCD869237.   

Công an phường TPK chuyển hồ sơ cùng vật chứng đến Cơ quan Cảnh sát 

điều tra Công an thị xã U để thụ lý theo thẩm quyền. 

Tại Kết luận định giá tài sản trong tố tụng hình sự số 59/KLTS-TTHS 

ngày 22/3/2017 của Hội đồng định giá tài sản Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên 

xác định: Giá trị của 01 điện thoại di động hiệu Iphone – 6Plus, màu đồng, đã 

qua sử dụng có giá trị là 9.600.000 đồng; 01 ốp lưng điện thoại Iphone – 6Plus 

bằng nhựa dẻo, đã qua sử dụng có giá trị là 100.000 đồng. 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và người bị hại không có ý kiến 

hay khiếu nại gì về kết luận giám định của Hội đồng định giá nêu trên.  

Ngày 20/4/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Uyên ra 

Quyết định xử lý vật chứng số 59 giao trả lại 01 điện thoại di động hiệu Iphone 

– 6Plus, màu đồng và 01 ốp lưng điện thoại Iphone – 6Plus bằng nhựa dẻo cho 

bà Nguyễn Thị Minh Th. Bà Th không có yêu cầu gì khác.  
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Xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius, không biển số, không có kính chiếu 

hậu, không bửng chắn bùn phía trước, SM: VDTFS1P39FMB869237, SK: 

RRRDCB1RRCD869237. Kết quả tra cứu không tìm thấy trong dữ liệu và 

không có trong cơ sở dữ liệu xe máy vật chứng. Quá trình điều tra bị cáo 

Nguyễn Mạnh H khai xe mô tô trên do Hảo nhận cầm cố của một đối tượng tên 

D (không rõ nhân thân lai lịch) với giá 1.000.000 đồng.  

Bản cáo trạng số 105/QĐ-KSĐT ngày 10/8/2017 của Viện Kiểm sát nhân 

dân thị xã Tân Uyên truy tố bị cáo Nguyễn  Mạnh  Hảo về tội “Cướp giật tài 

sản” theo Khoản 1 Điều 136 của Bộ luật Hình sự. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương tham 

gia phiên toà phát biểu ý kiến: Giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo về tội danh 

như Bản cáo trạng số 105/QĐ-KSĐT ngày 10/8/2017 của Viện Kiểm sát nhân 

dân thị xã Tân Uyên và xác định bị cáo có nhân thân xấu. Về tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự, bị cáo sau phạm tội bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo  

về hành vi phạm tội của mình, tại phiên tòa người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt 

cho bị cáo nên đề nghị áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định 

tại Điểm p Khoản 1 và Khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự để giảm nhẹ hình phạt 

cho bị cáo. Do vậy, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Khoản 1 Điều 136; Điểm p 

Khoản 1 và Khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Mạnh H 

mức hình phạt từ 02 năm 06 tháng tù đến 03 năm tù. 

Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại đã nhận lại tài sản và không có yêu 

cầu gì khác nên đề nghị Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét. 

Về xử lý vật chứng: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 41 Bộ luật 

Hình sự, Điều 76 Bộ luật Tố tụng hình sự, tuyên: Giao Cơ quan cảnh sát điều tra 

Công an thị xã Tân Uyên tiếp tục xác minh chủ sở hữu và xử lý theo quy định 

đối với xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius, không biển số, không có kính chiếu 

hậu, không bửng chắn bùn phía trước, SM: VDTFS1P39FMB869237, SK: 

RRRDCB1RRCD869237.  

 Tại phiên tòa, bị cáo Hảo đã khai nhận: Ngày 27/02/2017, tại phường 

TPK, thị xã U, tỉnh Bình Dương, bị cáo H đã thực hiện hành vi cướp giật của bà 

Nguyễn Thị Minh Th 01 điện thoại di động hiệu Iphone – 6Plus, màu đồng và 

01 ốp lưng điện thoại Iphone – 6Plus. Sau đó, bị cáo H bỏ chạy đến khu vực 

phường TB, thị xã DA thì bị ông Phan Công K và ông Lý Quốc A bắt giữ giao 

Công an phường TB, thị xã DA, tỉnh Bình Dương. 

 Người bị hại bà Nguyễn Thị Minh Th trình bày đã nhận lại tài sản là điện 

thoại di động hiệu Iphone – 6Plus, màu đồng và 01 ốp lưng điện thoại Iphone – 

6Plus. Về trách nhiệm hình sự, bà Th đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ 

hình phạt cho bị cáo. 

 Bị cáo nói lời sau cùng đề nghị Hội đồng xét xử xem xét mức hình phạt 

phù hợp cho bị cáo. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như 

sau: 

 [1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

thị xã Tân Uyên, Điều tra viên, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Tân Uyên, Kiểm 

sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình 

tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên 

toà, bị cáo, người bị hại không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, 

quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các 

hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

 [2] Lời khai của bị cáo Nguyễn Mạnh H tại phiên tòa khai nhận phù hợp 

với lời khai tại cơ quan điều tra, lời khai của bị cáo trước sau thống nhất với 

nhau, phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang, lời khai của người bị 

hại, lời khai của người làm chứng về thời gian, địa điểm, quá trình thực hiện 

hành vi phạm tội cũng như tang vật chứng thu giữ trong vụ án. Do đó, Hội đồng 

xét xử có đủ cơ sở kết luận: Ngày 27/02/2017, tại phường TPK, thị xã Tân 

Uyên, tỉnh Bình Dương, bị cáo H đã thực hiện hành vi cướp giật của bà Nguyễn 

Thị Minh Th 01 điện thoại di động hiệu Iphone – 6Plus, màu đồng và 01 ốp lưng 

điện thoại Iphone – 6Plus, tổng giá trị tài sản chiếm đoạt là 9.700.000 đồng. 

Hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội cướp giật tài sản, tội phạm và hình 

phạt được quy định tại Khoản 1 Điều 136 Bộ luật Hình sự. Bản thân bị cáo có 

đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Do vậy, Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân 

dân thị xã Tân Uyên truy tố bị cáo theo tội danh và điều khoản như trên là hoàn 

toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội. 

 [3] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tài sản của 

người khác một cách trái pháp luật, gây tâm lý hoang mang cho nhân dân, gây 

mất trật tự xã hội tại địa phương. Về nhận thức, bị cáo nhận thức được hành vi 

nhanh chóng giật lấy tài sản rồi tẩu thoát làm người bị hại trở tay không kịp để 

chiếm đoạt tài sản là vi phạm pháp luật hình sự và sẽ bị trừng trị nhưng vì động 

cơ tham lam, tư lợi nên bị cáo đã cố ý thực hiện và mong muốn chiếm đoạt bằng 

được tài sản. Bị cáo từng bị kết án về tội cướp giật tài sản, cho thấy hình phạt 

của bản án trước đây chưa đủ sức răn đe bị cáo. Do đó, cần có mức hình phạt 

tương xứng với hành vi của bị cáo để răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa 

chung cho xã hội. Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt cần xem xét toàn diện về 

nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đối với bị cáo.  

 Về nhân thân: Bị cáo có nhân thân xấu, bị cáo từng bị kết án về tội cướp 

giật tài sản, tuy đã được xoá án tích nhưng bị cáo lại tiếp tục thực hiện hành vi 

chiếm đoạt tài sản, nên khi quyết định hình phạt cũng cần cân nhắc đối với nhân 

thân của bị cáo. 

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có. 
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Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo sau khi phạm tội bị cáo 

có thái độ thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình, tại phiên toà 

người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên cần áp dụng tình tiết giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại Điểm p Khoản 1 và Khoản 2 Điều 46 Bộ 

luật Hình sự để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.  

[4] Mức hình phạt mà đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Tân Uyên 

đề nghị đối với bị cáo là phù hợp với tính chất và hành vi phạm tội mà bị cáo đã 

thực hiện.  

[5] Về trách nhiệm dân sự: Tài sản bị cáo chiếm đoạt đã được thu hồi và 

trả cho người bị hại, người bị hại không có yêu cầu gì khác nên Hội đồng xét xử 

không đặt ra xem xét. 

[6] Về xử lý vật chứng:  

Ngày 20/4/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Uyên ra 

Quyết định xử lý vật chứng số 59 giao trả lại 01 điện thoại di động hiệu Iphone 

– 6Plus, màu đồng và 01 ốp lưng điện thoại Iphone – 6Plus bằng nhựa dẻo cho 

bà Nguyễn Thị Minh Thư, là phù hợp. 

Đối với xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius, không biển số, không có kính 

chiếu hậu, không bửng chắn bùn phía trước, số máy: 869237, số khung: 869237 

cần  giao Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Uyên tiếp tục xác minh 

chủ sở hữu và xử lý theo quy định. 

[7] Về án phí: Bị cáo phạm tội và bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ 

thẩm theo quy định của pháp luật.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Mạnh H phạm tội “Cướp giật tài sản”. 

- Áp dụng Khoản 1 Điều 136; Điểm p Khoản 1 và Khoản 2 Điều 46 Bộ 

luật Hình sự; 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Mạnh H 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn 

tù tính từ ngày 27/02/2017. 

2. Về trách nhiệm dân sự: Không đặt ra. 

3. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 41 Bộ luật Hình sự, Điều 76 Bộ luật 

Tố tụng hình sự, tuyên:   

Giao Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Uyên tiếp tục xác 

minh chủ sở hữu và xử lý theo quy định đối với xe mô tô nhãn hiệu Yamaha 

Sirius, không biển số, không có kính chiếu hậu, không bửng chắn bùn phía 

trước, số máy: 869237, số khung: 869237. 

(Thể hiện tại biên bản giao, nhận vật chứng ngày 11/8/2017 của Chi cục 

thi hành án dân sự thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương). 
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4. Về án phí: Áp dụng Điều 99 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị 

quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016  của Ủy ban thường vụ Quốc hội 

khóa 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí 

và lệ phí Toà án. Buộc bị cáo Nguyễn Mạnh H phải chịu 200.000 đồng (hai trăm 

nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.   

Bị cáo, người bị hại có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án.   

   

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Bình Dương; 

- VKSND tỉnh Bình Dương; 

- PV27, Công an tỉnh Bình Dương; 

- VKSND thị xã Tân Uyên; 

- Công an thị xã Tân Uyên; 

- Chi cục THADS thị xã Tân Uyên; 

- Người tham gia tố tụng; 

- Lưu: HS, VT. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

Đinh Thị Mộng Tuyết 

 

 

 

 


